6. Chỉ tiêu thông tin đối với phương tiện vận tải từ nội địa vào, ra khu vực cửa khẩu để giao, nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (phương tiện vận tải không xuất cảnh)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Định dạng

	A
	Người điều khiển phương tiện (Driver’s Details)

	1
	Họ và tên (Full name)
	Nhập họ và tên người điều khiển phương tiện 
	X
	

	2
	Quốc tịch/Nationality
	Nhập theo quốc tịch của người điều khiển phương tiện ghi trên hộ chiếu theo bảng mã UN LOCODE “Mã nước/vùng lãnh thổ” công bố tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	3
	Hộ chiếu số/Passport No

Căn cước số/ID No
	Nhập chính xác, đầy đủ số hộ chiếu/số căn cước của người điều khiển phương tiện
	X
	

	4
	Loại hộ chiếu (type of identity or travel document)
	Nhập loại hộ chiếu: Phổ thông (P), Ngoại giao (D); Công vụ (O); Khác (nếu có)
	X
	X

	5
	Quốc gia cấp hộ chiếu/Country of issue of passport
	Nhập theo tên quốc gia cấp hộ chiếu
	X
	

	6
	Ngày hết hạn hộ chiếu /Passport expiry date
	Nhập ngày hết hạn ghi trên hộ chiếu theo định dạng DD/MM/YYYY
	X
	

	7
	Số căn cước (No. of Vietnamese citizen Identity)
	Khai số căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	
	

	8
	Ngày cấp căn cước (Issued date of Vietnamese citizen Identity)
	Khai ngày cấp căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	
	

	9
	Địa chỉ/Address
	Nhập chính xác, đầy đủ địa chỉ của người điều khiển phương tiện
	X
	

	B
	Nhận dạng phương tiện (Vehicle Details)

	10
	Loại/Type
	Khai loại phương tiện vận tải đường bộ (ô tô con, ô tô tải, ô tô đầu kéo, ô tô khách, xe chuyên dùng…) theo thực tế phương tiện.
	X
	X

	11
	Nhãn hiệu/Brand
	Khai nhãn hiệu của phương tiện theo Giấy đăng ký xe hoặc Giấy chứng nhận kiểm định (ví dụ: Toyota, Hyundai, Isuzu…).
	X
	X

	12
	Biển kiểm soát số/License Plate No
	Khai chính xác, đầy đủ biển kiểm soát của phương tiện theo Giấy đăng ký xe.
	X
	

	13
	Màu/color
	Khai màu sơn chủ đạo của phương tiện theo Giấy đăng ký xe.
	X
	X

	14
	Biển kiểm soát Sơ-mi rơ-mooc (nếu có)/Semi-trailer license plate number (if any)
	Khai chính xác, đầy đủ số biển kiểm soát Sơ-mi rơ-mooc (nếu có)
	X
	

	15
	Số hiệu container (Nếu có) (đối với loại xe là xe đầu kéo)/ Container identification number (if any) (for tractor units)
	Khai chính xác, đầy đủ số hiệu container (Nếu có) (đối với loại xe là xe đầu kéo)
	X
	

	16
	Loại container (Nếu có) (đối với loại xe là xe đầu kéo)/Type of container (if any, for tractor units)
	Loại container (Nếu có) (đối với loại xe là xe đầu kéo)
	X
	X

	C
	Chủ sở hữu phương tiện (Owner of means of transportation): Khai báo, nếu người điều khiển không là chủ sở hữu phương tiện (gồm: cá nhân, công ty, cơ quan) /Full in, if Driver is not the Owner of means of transportation (included: private, company, organization)

	17
	Họ và tên/Full name
	Nhập họ và tên chủ sở hữu phương tiện 
	X
	

	18
	Địa chỉ/Address
	Nhập chính xác, đầy đủ địa chỉ của chủ sở hữu phương tiện
	X
	

	D
	Thông tin về hàng hoá

	19
	Khi PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI đi vào khu vực cửa khẩu để: (When the vehicle enter the border-gate area to:)

(i) Giao hàng xuất khẩu

(ii) Nhận hàng nhập khẩu

(iii) Giao hàng xuất khẩu, sau đó nhận hàng nhập khẩu (Delivery of export goods, then receipt of import goods)

	19.1
	Trạng thái hàng hóa phương tiện khi vào khu vực cửa khẩu/Cargo status upon entry into the border-gate area
	Có hàng/không có hàng
	X
	X

	
	Trạng thái: Có hàng, khai tiếp chỉ tiêu thông tin từ 19.2 - 19.10 (Status: With cargo, continue declarting information items 19.2 to 19.10)

	19.2
	Số lượng địa điểm giao hàng/Number of delivery locations
	Khai số lượng, địa điểm giao hàng. (Ví dụ: 1, 2, …)
	X
	

	19.3
	Mã Địa điểm giao hàng hóa/Cargo delivery location code
	Nhập mã địa điểm: Mã cửa khẩu thông minh/mã địa điểm khác.

Nhập tên địa điểm thì tự động hiện mã địa điểm và ngược lại
	X
	

	19.4
	Tên Địa điểm giao hàng hóa/Cargo delivery location name
	Nhập tên địa điểm: Tên cửa khẩu thông minh/Tên địa điểm khác.

Nhập tên địa điểm thì tự động hiện mã địa điểm và ngược lại
	X
	

	19.5
	Tờ khai hải quan số/declaration No
	Khai các số tờ khai hải quan của hàng hóa chuyên chở (Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, hoặc tờ khai vận chuyển…)
	X
	

	19.6
	Tên hàng/Name of goods
	Mô tả chung về hàng hóa
	X
	

	19.7
	Số lượng/Quantity
	Nhập thông tin số lượng
	X
	

	19.8
	Đơn vị tính/Unit
	Nhập đơn vị tính số lượng
	X
	X

	19.9
	Trọng lượng/Weight
	Nhập thông tin trọng lượng
	X
	

	19.10
	Đơn vị tính/Unit
	Nhập đơn vị tính trọng lượng
	X
	Z

	
	Trường hợp Phương tiện vận tải đi xe rỗng vào cửa khẩu lấy hàng, hoặc có kế hoạch lấy hàng sau khi dỡ hàng xuống thì khai tiếp chỉ tiêu thông tin 19.11-19.13 (If the vehicle enters the border-gate area empty to pick up goods, or plants to pick up goods after unloading, continue declaring information items 19.11 to 19.13)

	19.11
	Số lượng địa điểm vào nhận hàng/Number of pickup locations
	Nhập số lượng địa điểm nhận hàng (Ví dụ: 1, 2, …)

Khai số lượng địa điểm nhận hàng
	X
	

	19.12
	Mã Địa điểm nhận hàng hóa/Cargo pickup location code
	Nhập mã địa điểm: Mã cửa khẩu thông minh/mã địa điểm khác.

Nhập tên địa điểm thì tự động hiện mã địa điểm và ngược lại
	X
	

	19.13
	Tên Địa điểm nhận hàng hóa/Cargo pickup location name
	Nhập tên địa điểm: Tên cửa khẩu thông minh/Tên địa điểm khác.

Nhập tên địa điểm thì tự động hiện mã địa điểm và ngược lại
	X
	

	20
	Khi Phương tiện vận tải đi ra khu vực cửa khẩu (When the vehicle leaves the border-gate area)

	20.1
	Trạng thái hàng hóa phương tiện khi ra khu vực cửa khẩu/Vehicle cargo status upon leaving the border-gate area
	Có hàng/không có hàng
	X
	

	
	Trường hợp trạng thái hàng hóa: không có hàng thì không phải khai (If the cargo status is “without cargo”, no declaration is required)

Trường hợp trạng thái hàng hóa: Có hàng thì khai các chỉ tiêu từ 20.3 đến 20.8 (If the cargo status is “with cargo”, declare items 20.3 to 20.8)

	20.3
	Tờ khai hải quan số/declaration No
	Khai số tờ khai hải quan của hàng hóa chuyên chở (Tờ khai hàng nhập khẩu hoặc tờ khai vận chuyển hoặc tờ khai hàng xuất khẩu đưa từ nội địa vào nhưng không xuất khẩu)
	X
	

	20.4
	Tên hàng/Name of goods
	Nhập tên hàng
	X
	

	20.5
	Số lượng/Quantity
	Nhập thông tin số lượng
	X
	

	20.6
	Đơn vị tính/Unit
	Nhập đơn vị tính số lượng
	X
	X

	20.7
	Trọng lượng/Weight
	Nhập thông tin trọng lượng
	X
	

	20.8
	Đơn vị tính/Unit
	Nhập đơn vị tính trọng lượng
	X
	X


(*) Phần khai bổ sung phương tiện vận tải khi ra khỏi khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải ra vào cửa khẩu để giao nhận hàng hóa: Thay đổi so với khi vào khu vực cửa khẩu (nếu có):

	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Bảng mã

	A
	Thay người điều khiển phương tiện vận tải (Change made to Operator of means of transportation):

	1
	Họ và tên (Full name)
	Nhập họ và tên người điều khiển phương tiện 
	X
	

	2
	Quốc tịch/Nationality
	Nhập theo quốc tịch của người điều khiển phương tiện ghi trên hộ chiếu theo bảng mã UN LOCODE “Mã nước/vùng lãnh thổ” công bố tại Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	3
	Hộ chiếu số/Passport No

Căn cước số/ID No
	Nhập chính xác, đầy đủ số hộ chiếu/số căn cước của người điều khiển phương tiện
	X
	

	4
	Loại hộ chiếu (type of identity or travel document)
	Nhập loại hộ chiếu: Phổ thông (P), Ngoại giao (D); Công vụ (O); Khác (nếu có)
	X
	X

	5
	Quốc gia cấp hộ chiếu/Country of issue of passport
	Nhập theo tên quốc gia cấp hộ chiếu
	X
	X

	6
	Ngày hết hạn hộ chiếu /Passport expiry date
	Nhập ngày hết hạn ghi trên hộ chiếu theo định dạng DD/MM/YYYY
	X
	

	7
	Số căn cước (No. of Vietnamese citizen Identity)
	Khai số căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	
	

	8
	Ngày cấp căn cước (Issued date of Vietnamese citizen Identity)
	Khai ngày cấp căn cước trong trường hợp là công dân Việt Nam
	
	

	9
	Địa chỉ/Address
	Nhập chính xác, đầy đủ địa chỉ của người điều khiển phương tiện
	X
	

	
	(i) Thay đổi Sơ-mi rơ-mooc

(ii) Khi tạm nhập/tạm xuất không kéo Sơ-mi rơ-mooc, khi tái nhập/tái xuất kéo Sơ-mi rơ-mooc. Hoặc trường hợp ngược lại.
(i) Change of semi-trailer

(ii) Where the vehicle did not tow a semi-trailer upon temporary import/temporary export but tows a semi-trailer upon re-import/re-export, or vice versa.

	10
	Trạng thái kéo Sơ-mi rơ-mooc/Semi-trailer towing status
	Có/Không

Nếu có, khai chỉ tiêu tiếp theo về Biển kiểm soát Sơ-mi rơ-mooc
	X
	X

	11
	Biển kiểm soát Sơ-mi rơ-mooc/Semi-trailer license plate number
	Khai chính xác, đầy đủ số biển kiểm soát Sơ-mi rơ-mooc
	X
	


